
STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình thức 

thi
Địa điểm

Số 

sinh viên
Ghi chú

1 25/12/2024 8h00 HIS1001 11 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P1G3 59

2 25/12/2024 8h00 HIS1001 11 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P2G3 59

3 25/12/2024 8h00 HIS1001 2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P601-E1 20

4 25/12/2024 8h00 HIS1001 2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P603-E1 40

5 25/12/2024 8h00 HIS1001 2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P605-E1 57

6 25/12/2024 8h00 HIS1001 5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P401-E1 55

7 25/12/2024 8h00 HIS1001 5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P701-E1 20

4. Đối với các trường hợp hoãn thi:

- Trùng lịch thi đối với sinh viên học văn bằng kép thì phải có xác nhận của Phòng Đào tạo của trường mình đăng ký học bằng kép/bằng chính và nộp tại 

phòng thi.

- Sinh viên có lý do chính đáng khác không dự thi được thì phải có đơn xin hoãn thi (theo mẫu, kèm theo xác nhận, minh chứng liên quan) nộp trực tiếp 

tại phòng thi cho cán bộ coi thi để được xem xét hoãn thi. 

- Những trường hợp đột xuất không thể gửi đơn tại phòng thi có thể gửi đơn xin hoãn thi kèm theo xác nhận, minh chứng liên quan ngay sau buổi thi tại 

Phòng ĐT&CTHSSV (P. 307B) của Trường để được xem xét hoãn thi.

5. Đối với các môn trùng lịch thi và sinh viên có nguyện vọng chuyển ca thi: Sinh viên nộp đơn theo mẫu về Phòng ĐT&CTHSSV trước ngày thi ít nhất 

03 ngày làm việc để được xem xét chuyển ca thi.

LỊCH THI HỌC KỲ I, HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2024-2025

ĐỐI VỚI KHÓA K66, K67, K68 VÀ CÁC KHÓA TRỞ VỀ TRƯỚC

(Kèm theo Thông báo số: 1968/ĐHL-ĐT&CTHSSV ngày 25/12/2024 của Hiệu trưởng)

1. Đề nghị các Khoa gửi bảng điểm kiểm tra và đề thi (đối với các môn thi viết) về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; gửi bản mềm bảng 

điểm kiểm tra vào email: bophankhaothidaihocluat@gmail.com, hoanganh214@vnu.edu.vn

2. Đối với môn học chất lượng cao, giảng viên ra đề thi (viết, vấn đáp) riêng.

3. Thời gian thi:

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút; sinh viên đến phòng thi muộn 15 phút sau khi phát đề/đọc đề (đối với thi viết) không được vào 

phòng thi.

- Cán bộ coi thi phải đến Phòng ĐT&CTHSSV trước giờ thi 20 phút để nhận tài liệu tổ chức thi.
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STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình thức 

thi
Địa điểm

Số 

sinh viên
Ghi chú

8 25/12/2024 8h00 HIS1001 5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P702-E1 35

9 25/12/2024 8h00 HIS1001 7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P501-E1 52

10 25/12/2024 8h00 HIS1001 7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P505-E1 53

11 25/12/2024 8h00 HIS1001 8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P102-E1 20

12 25/12/2024 8h00 HIS1001 8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P103-E1 35

13 25/12/2024 8h00 HIS1001 8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P104-E1 60

14 25/12/2024 8h00 HIS1001 CLC 2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P419-B2 39

15 25/12/2024 8h00 HIS1001 CLC 2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P421-B2 40

16 25/12/2024 10h00 HIS1001 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P1G3 59

17 25/12/2024 10h00 HIS1001 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P2G3 59

18 25/12/2024 10h00 HIS1001 10 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P601-E1 22

19 25/12/2024 10h00 HIS1001 10 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P603-E1 40

20 25/12/2024 10h00 HIS1001 10 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P605-E1 56

21 25/12/2024 10h00 HIS1001 12 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P401-E1 52

22 25/12/2024 10h00 HIS1001 12 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P701-E1 20

23 25/12/2024 10h00 HIS1001 12 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P702-E1 40

24 25/12/2024 10h00 HIS1001 4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P501-E1 55

25 25/12/2024 10h00 HIS1001 4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P505-E1 55

26 25/12/2024 10h00 HIS1001 6 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P103-E1 56

27 25/12/2024 10h00 HIS1001 CLC 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P419-B2 40

28 25/12/2024 10h00 HIS1001 CLC 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết P421-B2 40

29 25/12/2024 14h00 FLF 1107 1 Ngoại ngữ B1 5 Viết P1G3 51

30 25/12/2024 14h00 FLF 1107 1 Ngoại ngữ B1 5 Viết P2G3 51

31 25/12/2024 14h00 FLF 1107 2 Ngoại ngữ B1 5 Viết P501-E1 50

32 25/12/2024 14h00 FLF 1107 2 Ngoại ngữ B1 5 Viết P505-E1 50
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STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình thức 

thi
Địa điểm

Số 

sinh viên
Ghi chú

33 25/12/2024 14h00 FLF 1107 3 Ngoại ngữ B1 5 Viết P603-E1 36

34 25/12/2024 14h00 FLF 1107 3 Ngoại ngữ B1 5 Viết P605-E1 50

35 25/12/2024 14h00 FLF 1107 4 Ngoại ngữ B1 5 Viết P401-E1 45

36 25/12/2024 14h00 FLF 1107 4 Ngoại ngữ B1 5 Viết P701-E1 35

37 25/12/2024 14h00 FLF 1107 5 Ngoại ngữ B1 5 Viết P103-E1 40

38 25/12/2024 14h00 FLF 1107 5 Ngoại ngữ B1 5 Viết P104-E1 39

39 26/12/2024 7h30 INL2240 K66TMQT Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 2 Vấn đáp P701-E1 44

40 26/12/2024 8h00 POL1001 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P501-E1 48

41 26/12/2024 8h00 POL1001 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 48

42 26/12/2024 8h00 POL1001 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh (hoãn thi) 2 Viết 1 Hoãn từ kỳ trước

43 26/12/2024 8h00 POL1001 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P1G3 59

44 26/12/2024 8h00 POL1001 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P2G3 59

45 26/12/2024 8h00 POL1001 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P102-E1 20

46 26/12/2024 8h00 POL1001 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P103-E1 45

47 26/12/2024 8h00 POL1001 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P104-E1 35

48 26/12/2024 8h00 POL1001 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P401-E1 50

49 26/12/2024 8h00 POL1001 8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P601-E1 20

50 26/12/2024 8h00 POL1001 8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P603-E1 35

51 26/12/2024 8h00 POL1001 8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P605-E1 43

52 26/12/2024 8h00 POL1001 CLC 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P419-B2 37

53 26/12/2024 8h00 POL1001 CLC 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P421-B2 38

54 26/12/2024 13h00 POL1001 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P501-E1 45

55 26/12/2024 13h00 POL1001 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P505-E1 46

56 26/12/2024 13h00 POL1001 CLC 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P102-E1 20

57 26/12/2024 13h00 POL1001 CLC 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết P103-E1 52

P505-E1
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STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình thức 

thi
Địa điểm

Số 

sinh viên
Ghi chú

58 26/12/2024 13h00 INL2229 K67TMQT
Pháp luật của WTO về thương mại hàng hóa, thương 

mại dịch vụ
3 Viết P601-E1 20

59 26/12/2024 13h00 INL2229 K67TMQT
Pháp luật của WTO về thương mại hàng hóa, thương 

mại dịch vụ
3 Viết P605-E1 53

60 26/12/2024 13h00 BSL1007 1 Luật đất đai 3 Viết P419-B2 40

61 26/12/2024 13h00 BSL1007 1 Luật đất đai 3 Viết P421-B2 40

62 26/12/2024 13h00 HIS1056 K68L 1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết P1G3 50

63 26/12/2024 13h00 HIS1056 K68L 1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết P2G3 51

64 26/12/2024 13h00 CIL2123 K66CLC Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng (***) 2 Viết P401-E1 42

65 26/12/2024 13h00 BSL2023 K66LKD 2 Quản trị công ty 2 Viết P104-E1 38

66 26/12/2024 13h00 BSL2023 K66LKD 2 Quản trị công ty 2 Viết P701-E1 38

67 26/12/2024 13h00 BSL2023 K66LKD 2 Quản trị công ty 2 Viết P702-E1 22

68 26/12/2024 15h00 INE1014 K68 2 Kinh tế học đại cương 2 Viết P501-E1 51

69 26/12/2024 15h00 INE1014 K68 2 Kinh tế học đại cương 2 Viết P505-E1 50

70 26/12/2024 15h00 INE1014 K68 1 Kinh tế học đại cương 2 Viết P1G3 64

71 26/12/2024 15h00 INE1014 K68 3 Kinh tế học đại cương 2 Viết P2G3 61

72 26/12/2024 15h00 INE1014 K68CLC Kinh tế học đại cương 2 Viết P701-E1 22

73 26/12/2024 15h00 INE1014 K68CLC Kinh tế học đại cương 2 Viết P702-E1 38

74 26/12/2024 15h00 PEC1054 K67 LKD 1 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết P103-E1 50

75 26/12/2024 15h00 PEC1054 K67 LKD 1 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết P104-E1 35

76 26/12/2024 15h00 PEC1054 K67 LKD 2 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết P601-E1 20

77 26/12/2024 15h00 PEC1054 K67 LKD 2 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết P603-E1 35

78 26/12/2024 15h00 PEC1054 K67 LKD 2 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Viết P605-E1 54

79 26/12/2024 15h00 CAL3006 K66L 1 Luật hiến pháp nước ngoài 2 Viết P419-B2 43

80 26/12/2024 15h00 CAL3006 K66L 1 Luật hiến pháp nước ngoài 2 Viết P421-B2 43

81 27/12/2024 8h00 PHI1051 1 Lôgic học đại cương 2 Viết P1G3 59
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STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình thức 

thi
Địa điểm

Số 

sinh viên
Ghi chú

82 27/12/2024 8h00 PHI1051 1 Lôgic học đại cương 2 Viết P2G3 59

83 27/12/2024 8h00 INL2008 K66CLC Các thiết chế tài phán quốc tế 2 Viết P701-E1 35

84 27/12/2024 8h00 INL2008 K66L Các thiết chế tài phán quốc tế 2 Viết P104-E1 35

85 27/12/2024 8h00 INL2008 K66L Các thiết chế tài phán quốc tế 2 Viết P103-E1 51

86 27/12/2024 8h00 INL2008 K66L 2 Các thiết chế tài phán quốc tế 2 Viết P501-E1 43

87 27/12/2024 8h00 INL2008 K66L 2 Các thiết chế tài phán quốc tế 2 Viết 41

88 27/12/2024 8h00 INL2008 K66L 2 Các thiết chế tài phán quốc tế (hoãn thi) 2 Viết 2 Hoãn từ kỳ trước

89 27/12/2024 8h00 BSL2027 K66LKD Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai 2 Viết P601-E1 20

90 27/12/2024 8h00 BSL2027 K66LKD Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai 2 Viết P603-E1 35

91 27/12/2024 8h00 BSL2027 K66LKD Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai 2 Viết P605-E1 43

92 27/12/2024 10h00 INL2103 K66CLC 1 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P603-E1 36

93 27/12/2024 10h00 INL2103 K66CLC 2 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P601-E1 20

94 27/12/2024 10h00 INL2103 K66CLC 2 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P605-E1 48

95 27/12/2024 10h00 CIL3003 Luật thi hành án dân sự 2 Viết P401-E1 40

96 27/12/2024 10h00 CIL3003 Luật thi hành án dân sự 2 Viết P701-E1 32

97 27/12/2024 10h00 INL2024 K66LTMQT Luật môi trường quốc tế 2 Viết P419-B2 35

98 27/12/2024 10h00 INL2024 K66LTMQT Luật môi trường quốc tế 2 Viết P421-B2 36

99 27/12/2024 10h00 PSY1050 K68 1 Tâm lý học đại cương 2 Viết P1G3 58

100 27/12/2024 10h00 PSY1050 K68 2 Tâm lý học đại cương 2 Viết P2G3 59

101 27/12/2024 14h00 FLF 1107 6 Ngoại ngữ B1 5 Viết P501-E1 46

102 27/12/2024 14h00 FLF 1107 6 Ngoại ngữ B1 5 Viết P505-E1 45

103 27/12/2024 14h00 FLF 1107 7 Ngoại ngữ B1 5 Viết P603-E1 35

104 27/12/2024 14h00 FLF 1107 7 Ngoại ngữ B1 5 Viết P605-E1 55

105 27/12/2024 14h00 FLF 1107 8 Ngoại ngữ B1 5 Viết P103-E1 45

106 27/12/2024 14h00 FLF 1107 8 Ngoại ngữ B1 5 Viết P104-E1 33

P505-E1
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STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình thức 

thi
Địa điểm

Số 

sinh viên
Ghi chú

107 27/12/2024 14h00 FLF 1107 CLC 1 Ngoại ngữ B1 5 Viết P401-E1 50

108 27/12/2024 14h00 FLF 1107 CLC 1 Ngoại ngữ B1 5 Viết P701-E1 36

109 27/12/2024 14h00 INL2238 K66TMQT Xung đột pháp luật 2 Viết P419-B2 34

110 27/12/2024 14h00 INL2238 K66TMQT Xung đột pháp luật 2 Viết P421-B2 34

111 30/12/2024 8h00 BSL2026 K66 1 Kỹ năng tư vấn pháp luật 2 Viết P601-E1 20

112 30/12/2024 8h00 BSL2026 K66 1 Kỹ năng tư vấn pháp luật 2 Viết P603-E1 35

113 30/12/2024 8h00 BSL2026 K66 1 Kỹ năng tư vấn pháp luật 2 Viết P605-E1 53

114 30/12/2024 8h00 BSL2026 K66 3 Kỹ năng tư vấn pháp luật 2 Viết P501-E1 50

115 30/12/2024 8h00 BSL2026 K66 3 Kỹ năng tư vấn pháp luật 2 Viết P505-E1 50

116 30/12/2024 8h00 BSL2026 K66 4 Kỹ năng tư vấn pháp luật 2 Viết P103-E1 48

117 30/12/2024 8h00 BSL2026 K66 4 Kỹ năng tư vấn pháp luật 2 Viết P401-E1 48

118 30/12/2024 8h00 BSL2026 K66CLC Kỹ năng tư vấn pháp luật 2 Viết P701-E1 37

119 30/12/2024 8h00 BSL2026 K66CLC Kỹ năng tư vấn pháp luật 2 Viết P702-E1 22

120 30/12/2024 8h00 INL2232 K66TMQT Hợp đồng thương mại quốc tế 3 Viết P419-B2 35

121 30/12/2024 8h00 INL2232 K66TMQT Hợp đồng thương mại quốc tế 3 Viết P421-B2 35

122 30/12/2024 13h00 EVS1001 K68 1 Môi trường và phát triển 2 Viết P501-E1 56

123 30/12/2024 13h00 EVS1001 K68 1 Môi trường và phát triển 2 Viết 54

124 30/12/2024 13h00 EVS1001 K68 1 Môi trường và phát triển (hoãn thi) 2 Viết 2 Hoãn từ kỳ trước

125 30/12/2024 13h00 EVS1001 K68 2 Môi trường và phát triển 2 Viết P601-E1 20

126 30/12/2024 13h00 EVS1001 K68 2 Môi trường và phát triển 2 Viết P603-E1 35

127 30/12/2024 13h00 EVS1001 K68 2 Môi trường và phát triển 2 Viết P605-E1 55

128 30/12/2024 13h00 EVS1001 K68 3 Môi trường và phát triển 2 Viết P1G3 63

129 30/12/2024 13h00 EVS1001 K68 3 Môi trường và phát triển 2 Viết P2G3 62

130 30/12/2024 13h00 EVS1001 K68CLC Môi trường và phát triển 2 Viết P419-B2 40

131 30/12/2024 13h00 EVS1001 K68CLC Môi trường và phát triển 2 Viết P421-B2 40

P505-E1

6



STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình thức 

thi
Địa điểm

Số 
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Ghi chú

132 30/12/2024 13h00 BSL1008 K67LKD 1 Luật môi trường 3 Viết P103-E1 55

133 30/12/2024 13h00 BSL1008 K67LKD 1 Luật môi trường 3 Viết P401-E1 55

134 30/12/2024 13h00 BSL1008 K67LKD 2 Luật môi trường 3 Viết P104-E1 33

135 30/12/2024 13h00 BSL1008 K67LKD 2 Luật môi trường 3 Viết P701-E1 33

136 30/12/2024 15h00 INE2050 K68 LKD 1 Kinh tế vi mô 3 Viết P1G3 62

137 30/12/2024 15h00 INE2050 K68 LKD 1 Kinh tế vi mô 3 Viết P2G3 63

138 30/12/2024 15h00 INE2050 K68 LKD 2 Kinh tế vi mô 3 Viết P601-E1 20

139 30/12/2024 15h00 INE2050 K68 LKD 2 Kinh tế vi mô 3 Viết P603-E1 36

140 30/12/2024 15h00 INE2050 K68 LKD 2 Kinh tế vi mô 3 Viết P605-E1 50

141 30/12/2024 15h00 BSL2115 K66CLC 1 Luật tài chính - Ngân hàng 3 Viết P102-E1 22

142 30/12/2024 15h00 BSL2115 K66CLC 1 Luật tài chính - Ngân hàng 3 Viết P103-E1 50

143 30/12/2024 15h00 BSL2115 K67CLC 1 Luật tài chính - Ngân hàng 3 Viết P501-E1 42

144 30/12/2024 15h00 BSL2115 K67CLC 1 Luật tài chính - Ngân hàng 3 Viết P505-E1 43

145 30/12/2024 15h00 BSL2115 K67CLC 2 Luật tài chính - Ngân hàng 3 Viết P419-B2 39

146 30/12/2024 15h00 BSL2115 K67CLC 2 Luật tài chính - Ngân hàng 3 Viết P421-B2 39

147 30/12/2024 15h00 BSL2115 K67TMQT Luật tài chính - Ngân hàng 3 Viết P401-E1 35

148 30/12/2024 15h00 BSL2115 K67TMQT Luật tài chính - Ngân hàng 3 Viết P701-E1 35

149 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67CLC 1 Luật thương mại 2 3 Viết P419-B2 38

150 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67CLC 1 Luật thương mại 2 3 Viết P421-B2 39

151 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67CLC 2 Luật thương mại 2 3 Viết P401-E1 57

152 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67L 1 Luật thương mại 2 3 Viết P501-E1 48

153 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67L 1 Luật thương mại 2 3 Viết P505-E1 47

154 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67L 2 Luật thương mại 2 3 Viết 33

155 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67L 2 Luật thương mại 2 (hoãn thi) 3 Viết 3 Hoãn từ kỳ trước

156 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67L 3 Luật thương mại 2 3 Viết P601-E1 20

P701-E1
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STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình thức 

thi
Địa điểm

Số 

sinh viên
Ghi chú

157 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67L 3 Luật thương mại 2 3 Viết P603-E1 33

158 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67L 3 Luật thương mại 2 3 Viết P605-E1 46

159 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67L 4 Luật thương mại 2 3 Viết P104-E1 35

160 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67LKD 1 Luật thương mại 2 3 Viết P1G3 55

161 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67LKD 1 Luật thương mại 2 3 Viết P2G3 55

162 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67LKD 2 Luật thương mại 2 3 Viết P103-E1 44

163 31/12/2024 8h00 BSL2002 K67LKD 2 Luật thương mại 2 3 Viết P102-E1 20

164 31/12/2024 13h00 CIL2005 K66L 2 Kỹ năng giải quyết các tranh chấp về dân sự 2 Diễn án P701-E1 Nhóm 1, 2, 3

165 31/12/2024 13h00 CIL2005 K66L 2 Kỹ năng giải quyết các tranh chấp về dân sự 2 Diễn án P702-E1 Nhóm 4, 5, 6

166 31/12/2024 13h00 BSL3045 K66LKD Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công 2 Viết P501-E1 48

167 31/12/2024 13h00 BSL3045 K66LKD Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công 2 Viết P505-E1 48

168 31/12/2024 13h00 BSL2020 K68TMQT Pháp luật về đất đai - môi trường 3 Viết P601-E1 22

169 31/12/2024 13h00 BSL2020 K68TMQT Pháp luật về đất đai - môi trường 3 Viết P603-E1 38

170 31/12/2024 13h00 BSL2020 K68TMQT Pháp luật về đất đai - môi trường 3 Viết P605-E1 57

171 31/12/2024 13h00 THL1253 K67CLC 1 Luật học so sánh 2 Viết P104-E1 30

172 31/12/2024 13h00 THL1253 K67CLC 1 Luật học so sánh 2 Viết P401-E1 44

173 31/12/2024 13h00 THL1253 K67CLC 2 Luật học so sánh 2 Viết P102-E1 23

174 31/12/2024 13h00 THL1253 K67CLC 2 Luật học so sánh 2 Viết P103-E1 57

175 31/12/2024 15h00 CIL2006 1 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 Viết P1G3 56

176 31/12/2024 15h00 CIL2006 1 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 Viết P2G3 57

177 31/12/2024 15h00 CIL2006-2 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 Viết P501-E1 46

178 31/12/2024 15h00 CIL2006-2 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 Viết 34

179 31/12/2024 15h00 CIL2006-2 Pháp luật về sở hữu trí tuệ (hoãn thi) 2 Viết 12 Hoãn từ kỳ trước

180 31/12/2024 15h00 CIL3002 K66CLC 1 Pháp luật về sở hữu trí tuệ (*) 2 Viết P104-E1 38

181 31/12/2024 15h00 CIL3002 K66CLC 2 Pháp luật về sở hữu trí tuệ (*) 2 Viết P102-E1 20

P505-E1
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thi
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Ghi chú

182 31/12/2024 15h00 CIL3002 K66CLC 2 Pháp luật về sở hữu trí tuệ (*) 2 Viết P103-E1 49

183 31/12/2024 15h00 INL2249 K67TMQT Luật kinh tế quốc tế 2 Viết P603-E1 32

184 31/12/2024 15h00 INL2249 K67TMQT Luật kinh tế quốc tế 2 Viết P605-E1 40

185 02/01/2025 8h00 CIL2116 K68TMQT Luật tố tụng dân sự 2 Viết P1G3 59

186 02/01/2025 8h00 CIL2116 K68TMQT Luật tố tụng dân sự 2 Viết P2G3 59

187 02/01/2025 8h00 CIL1008 K67L 1 Luật tố tụng dân sự 3 Viết P501-E1 50

188 02/01/2025 8h00 CIL1008 K67L 1 Luật tố tụng dân sự 3 Viết P505-E1 50

189 02/01/2025 8h00 CIL1008 K67L 2 Luật tố tụng dân sự 3 Viết P601-E1 22

190 02/01/2025 8h00 CIL1008 K67L 2 Luật tố tụng dân sự 3 Viết P603-E1 37

191 02/01/2025 8h00 CIL1008 K67L 2 Luật tố tụng dân sự 3 Viết 42

192 02/01/2025 8h00 CIL1008 K67L 2 Luật tố tụng dân sự (hoãn thi) 3 Viết 12 Hoãn từ kỳ trước

193 02/01/2025 8h00 CIL1008 K67L 3 Luật tố tụng dân sự 3 Viết P701-E1 35

194 02/01/2025 8h00 CIL1008 K67L 3 Luật tố tụng dân sự 3 Viết P702-E1 22

195 02/01/2025 8h00 CIL2007 K67LKD 1 Luật tố tụng dân sự 2 Viết P419-B2 34

196 02/01/2025 8h00 CIL2007 K67LKD 1 Luật tố tụng dân sự 2 Viết P421-B2 34

197 02/01/2025 8h00 CIL2007 K67LKD 2 Luật tố tụng dân sự 2 Viết P103-E1 59

198 02/01/2025 8h00 CIL2007 K67LKD 2 Luật tố tụng dân sự 2 Viết P104-E1 40

199 02/01/2025 8h00 INL2235 K66TMQT Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế 2 Viết P401-E1 48

200 02/01/2025 8h00 INL2235 K66TMQT Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế 2 Viết P102-E1 20

201 02/01/2025 13h00 CIL2005 K66CLC Kỹ năng giải quyết các tranh chấp về dân sự 2 Diễn án P701-E1 Nhóm 1, 2

202 02/01/2025 13h00 CIL2005 K66CLC Kỹ năng giải quyết các tranh chấp về dân sự 2 Diễn án P702-E1 Nhóm 3, 4

203 02/01/2025 13h00 BSL2025 K66LKD Kỹ năng tư vấn tài chính kế toán 2 Viết P501-E1 49

204 02/01/2025 13h00 BSL2025 K66LKD Kỹ năng tư vấn tài chính kế toán 2 Viết P505-E1 49

205 02/01/2025 13h00 SOL2126 K68CLC 1 Ngoại ngữ pháp lý 2 Viết P401-E1 42

206 02/01/2025 13h00 SOL2126 K68CLC 1 Ngoại ngữ pháp lý 2 Viết P601-E1 20

P605-E1
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Hình thức 

thi
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Ghi chú

207 02/01/2025 13h00 SOL2126 K68CLC 2 Ngoại ngữ pháp lý 2 Viết P419-B2 37

208 02/01/2025 13h00 SOL2126 K68CLC 2 Ngoại ngữ pháp lý 2 Viết P421-B2 37

209 02/01/2025 13h00 INL3003 K68 TMQT Luật hàng hải quốc tế 2 Viết P104-E1 39

210 02/01/2025 13h00 INL3003-2 Luật hàng hải quốc tế 2 Viết P603-E1 36

211 02/01/2025 13h00 INL3003-2 Luật hàng hải quốc tế 2 Viết P605-E1 55

212 02/01/2025 13h00 INL2228 K67 TMQT Luật hàng không dân dụng quốc tế 2 Viết P102-E1 22

213 02/01/2025 13h00 INL2228 K67 TMQT Luật hàng không dân dụng quốc tế 2 Viết P103-E1 50

214 02/01/2025 15h00 BSL1005 K66L 1 Luật ngân hàng 2 Viết P1G3 55

215 02/01/2025 15h00 BSL1005 K66L 1 Luật ngân hàng 2 Viết 43

216 02/01/2025 15h00 BSL1005 K66L 1 Luật ngân hàng (hoãn thi) 2 Viết 12 Hoãn từ kỳ trước

217 02/01/2025 15h00 BSL1005 K66L 2 Luật ngân hàng 2 Viết P103-E1 50

218 02/01/2025 15h00 BSL1005 K66L 2 Luật ngân hàng 2 Viết P401-E1 50

219 02/01/2025 15h00 BSL1005 K66L 3 Luật ngân hàng 2 Viết P501-E1 50

220 02/01/2025 15h00 BSL1005 K66L 3 Luật ngân hàng 2 Viết P505-E1 50

221 02/01/2025 15h00 BSL1005 K66L 4 Luật ngân hàng 2 Viết P601-E1 20

222 02/01/2025 15h00 BSL1005 K66L 4 Luật ngân hàng 2 Viết P603-E1 35

223 02/01/2025 15h00 BSL1005 K66L 4 Luật ngân hàng 2 Viết P605-E1 44

224 02/01/2025 15h00 BSL2030 K66LKD Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng 2 Viết P419-B2 41

225 02/01/2025 15h00 BSL2030 K66LKD Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng 2 Viết P421-B2 42

226 03/01/2025 8h00 INT1376 1 BS Tin học cơ sở 3 Viết P701-E1 39

227 03/01/2025 8h00 INT1376 2 BS Tin học cơ sở 3 Viết P603-E1 33

228 03/01/2025 8h00 INT1376 1 Tin học cơ sở 3 Viết P419-B2 49

229 03/01/2025 8h00 INT1376 10 Tin học cơ sở 3 Viết P401-E1 50

230 03/01/2025 8h00 INT1376 2 Tin học cơ sở 3 Viết P421-B2 49

231 03/01/2025 8h00 INT1376 3 Tin học cơ sở 3 Viết P1G3 50

P2G3
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232 03/01/2025 8h00 INT1376 4 Tin học cơ sở 3 Viết P2G3 50

233 03/01/2025 8h00 INT1376 5 Tin học cơ sở 3 Viết P103-E1 50

234 03/01/2025 8h00 INT1376 6 Tin học cơ sở 3 Viết P501-E1 50

235 03/01/2025 8h00 INT1376 7 Tin học cơ sở 3 Viết P505-E1 50

236 03/01/2025 8h00 INT1376 8 Tin học cơ sở 3 Viết P605-E1 50

237 03/01/2025 8h00 INT1376 9 Tin học cơ sở 3 Viết P102-E1 20

238 03/01/2025 8h00 INT1376 9 Tin học cơ sở 3 Viết P104-E1 30

239 03/01/2025 13h00 THL2001 K66CLC Nhà nước và pháp luật các quốc gia thuộc Asean 2 Viết P401-E1 40

240 03/01/2025 13h00 THL2001 K66CLC Nhà nước và pháp luật các quốc gia thuộc Asean 2 Viết P104-E1 32

241 03/01/2025 13h00 THL2001 K66L 1 Nhà nước và pháp luật các quốc gia thuộc Asean 2 Viết P501-E1 50

242 03/01/2025 13h00 THL2001 K66L 1 Nhà nước và pháp luật các quốc gia thuộc Asean 2 Viết P505-E1 50

243 03/01/2025 13h00 THL2001 K66L 2 Nhà nước và pháp luật các quốc gia thuộc Asean 2 Viết P419-B2 49

244 03/01/2025 13h00 THL2001 K66L 2 Nhà nước và pháp luật các quốc gia thuộc Asean 2 Viết P421-B2 50

245 03/01/2025 13h00 BSA2004 K68 1 Quản trị học 3 Viết P1G3 55

246 03/01/2025 13h00 BSA2004 K68 1 Quản trị học 3 Viết P2G3 55

247 03/01/2025 13h00 BSA2004 K68 2 Quản trị học 3 Viết P601-E1 20

248 03/01/2025 13h00 BSA2004 K68 2 Quản trị học 3 Viết P603-E1 35

249 03/01/2025 13h00 BSA2004 K68 2 Quản trị học 3 Viết P605-E1 46

250 03/01/2025 13h00 BSA2004 K68CLC Quản trị học 3 Viết P102-E1 21

251 03/01/2025 13h00 BSA2004 K68CLC Quản trị học 3 Viết P103-E1 50

252 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 1 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P102-E1 21

253 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 1 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P103-E1 55

254 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 3 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P104-E1 40

255 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 3 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P401-E1 58

256 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 4 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P501-E1 49
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257 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 4 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P505-E1 50

258 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 5 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P1G3 51

259 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 5 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết 49

260 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 5 Pháp luật an sinh xã hội (hoãn thi) 2 Viết 2 Hoãn từ kỳ trước

261 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 6 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P601-E1 20

262 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 6 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P603-E1 35

263 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66 6 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P605-E1 44

264 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66CLC 1 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P419-B2 40

265 03/01/2025 15h00 BSL2009 K66CLC 2 Pháp luật an sinh xã hội 2 Viết P421-B2 46

266 06/01/2025 7h30 CRL1009 K68L 1 Luật hình sự 1 4 Vấn đáp P103-E1 110

267 06/01/2025 7h30 CIL2010 1 Luật dân sự 3 3 Vấn đáp 86

268 06/01/2025 7h30 CIL2010 1 Luật dân sự 3 (hoãn thi) 3 Vấn đáp 5 Hoãn từ kỳ trước

269 06/01/2025 7h30 CAL 3004 K68CLC 2 Luật tố tụng hành chính 2 Vấn đáp P102-E1 72

270 06/01/2025 7h30 BSL2001 K68LKD 1 Luật thương mại 1 3 Vấn đáp P401-E1 121

271 06/01/2025 8h00 BSL2212 K68TMQT Luật thương mại 3 Viết P1G3 59

272 06/01/2025 8h00 BSL2212 K68TMQT Luật thương mại 3 Viết P2G3 58

273 06/01/2025 8h00 BSL2010 K66L 1 Pháp luật về thị trường chứng khoán 2 Viết P419-B2 41

274 06/01/2025 8h00 BSL2010 K66L 1 Pháp luật về thị trường chứng khoán 2 Viết P421-B2 42

275 06/01/2025 8h00 BSL2010 K66L 2 Pháp luật về thị trường chứng khoán 2 Viết P501-E1 44

276 06/01/2025 8h00 BSL2010 K66L 2 Pháp luật về thị trường chứng khoán 2 Viết 39

277 06/01/2025 8h00 BSL2010 K66L 2 Pháp luật về thị trường chứng khoán (hoãn thi) 2 Viết 5 Hoãn từ kỳ trước

278 06/01/2025 13h30 CRL1009 K68L 4 Luật hình sự 1 4 Vấn đáp 45

279 06/01/2025 13h30 CRL1009 K68L 4 Luật hình sự 1 (hoãn thi) 4 Vấn đáp 2 Hoãn từ kỳ trước

280 06/01/2025 13h30 BSL2001 K68LKD 2 Luật thương mại 1 3 Vấn đáp P1G3 83

281 06/01/2025 13h30 CAL 3004 K68CLC 1 Luật tố tụng hành chính 2 Vấn đáp 65

P2G3

P505-E1

P102-E1

P103-E1

P701-E1
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282 06/01/2025 13h30 CAL 3004 Luật tố tụng hành chính (hoãn thi) 2 Vấn đáp 2 Hoãn từ kỳ trước

283 06/01/2025 13h00 CIL2005 K66L 1 Kỹ năng giải quyết các tranh chấp về dân sự 2 Diễn án P701-E1 Nhóm 1, 2, 3

284 06/01/2025 13h00 CIL2005 K66L 1 Kỹ năng giải quyết các tranh chấp về dân sự 2 Diễn án P702-E1 Nhóm 4, 5, 6

285 06/01/2025 13h00 INL2006 K66CLC 1 Tư pháp quốc tế 3 Viết P603-E1 35

286 06/01/2025 13h00 INL2006 K66CLC 1 Tư pháp quốc tế 3 Viết P605-E1 37

287 06/01/2025 13h00 INL2006 K66CLC 2 Tư pháp quốc tế 3 Viết P401-E1 401

288 06/01/2025 13h00 BSL2011 K66LKD 1 Pháp luật tài chính doanh nghiệp 2 Viết P501-E1 44

289 06/01/2025 13h00 BSL2011 K66LKD 1 Pháp luật tài chính doanh nghiệp 2 Viết P505-E1 45

290 06/01/2025 13h00 INL2241 K66TMQT Trọng tài thương mại quốc tế 2 Viết P419-B2 35

291 06/01/2025 13h00 INL2241 K66TMQT Trọng tài thương mại quốc tế 2 Viết P421-B2 35

292 07/01/2025 7h30 CRL1009 K68L 2 Luật hình sự 1 4 Vấn đáp P103-E1 106

293 07/01/2025 7h30 CAL2002 1 Luật hành chính 4 Vấn đáp 53

294 07/01/2025 7h30 CAL2002 1 Luật hành chính (hoãn thi) 4 Vấn đáp 5 Hoãn từ kỳ trước

295 07/01/2025 7h30 CIL2004 K67L 1 Luật hôn nhân và gia đình 2 Vấn đáp P104-E1 97

296 07/01/2025 7h30 BSL 1004 K67L 4 Luật tài chính 2 Vấn đáp P401-E1 107

297 07/01/2025 8h00 BSL3040 K66LKD Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi 2 Viết P419-B2 36

298 07/01/2025 8h00 BSL3040 K66LKD Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi 2 Viết P421-B2 36

299 07/01/2025 8h00 INL2006 K66L 1 Tư pháp quốc tế 3 Viết P1G3 54

300 07/01/2025 8h00 INL2006 K66L 1 Tư pháp quốc tế 3 Viết 48

301 07/01/2025 8h00 INL2006 K66L 1 Tư pháp quốc tế (hoãn thi) 3 Viết 5 Hoãn từ kỳ trước

302 07/01/2025 8h00 INL2006 K66L 2 Tư pháp quốc tế 3 Viết P501-E1 50

303 07/01/2025 8h00 INL2006 K66L 2 Tư pháp quốc tế 3 Viết P505-E1 50

304 07/01/2025 8h00 INL2006 K66L 3 Tư pháp quốc tế 3 Viết P603-E1 35

305 07/01/2025 8h00 INL2006 K66L 3 Tư pháp quốc tế 3 Viết P605-E1 53

306 07/01/2025 13h30 CRL1009 K68L 3 Luật hình sự 1 4 Vấn đáp P103-E1 110

P102-E1

P102-E1

P2G3
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307 07/01/2025 13h30 CIL2004 K67L 3 Luật hôn nhân và gia đình 2 Vấn đáp 57

308 07/01/2025 13h30 CIL2004 K67L 3 Luật hôn nhân và gia đình (hoãn thi) 2 Vấn đáp 1 Hoãn từ kỳ trước

309 07/01/2025 13h30 BSL 1004 K67L 1 Luật tài chính 2 Vấn đáp P401-E1 86

310 07/01/2025 13h00 BSL2011 K66LKD 2 Pháp luật tài chính doanh nghiệp 2 Viết P501-E1 49

311 07/01/2025 13h00 BSL2011 K66LKD 2 Pháp luật tài chính doanh nghiệp 2 Viết P505-E1 49

312 07/01/2025 13h00 BSL2214 K67TMQT Luật lao động và An sinh xã hội 3 Viết P603-E1 35

313 07/01/2025 13h00 BSL2214 K67TMQT Luật lao động và An sinh xã hội 3 Viết P605-E1 55

314 07/01/2025 15h00 INL2003 K66 1 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P1G3 50

315 07/01/2025 15h00 INL2003 K66 1 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P2G3 51

316 07/01/2025 15h00 INL2003 K66 2 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P501-E1 44

317 07/01/2025 15h00 INL2003 K66 2 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P505-E1 45

318 07/01/2025 15h00 INL2003 K66 4 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P419-B2 40

319 07/01/2025 15h00 INL2003 K66 4 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P421-B2 41

320 07/01/2025 15h00 INL2003 K66 5 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P601-E1 20

321 07/01/2025 15h00 INL2003 K66 5 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P603-E1 35

322 07/01/2025 15h00 INL2003 K66 5 Luật thương mại quốc tế 2 Viết P605-E1 45

323 08/01/2025 7h30 CRL1009 K68L 5 Luật hình sự 1 4 Vấn đáp P103-E1 109

324 08/01/2025 7h30 CIL2004 K67L 4 Luật hôn nhân và gia đình 2 Vấn đáp P104-E1 97

325 08/01/2025 7h30 THL2002 2 Tư duy pháp lý 2 Vấn đáp 86

326 08/01/2025 7h30 THL2002 2 Tư duy pháp lý (hoãn thi) 2 Vấn đáp 11 Hoãn từ kỳ trước

327 08/01/2025 7h30 BSL 1004 K67L 2 Luật tài chính 2 Vấn đáp P401-E1 96

328 08/01/2025 8h00 SOL2130 K66

Kỹ năng bổ trợ (dành cho sinh viên Luật)

(Tổ chức các nhóm thực hành theo lịch do Trung tâm 

LERES sắp xếp. Chi tiết sẽ thông báo sau)

4 Thực hành P2G3 91

329 08/01/2025 8h00 BSL2029 K67LKD 1 Luật lao động 4 Viết P601-E1 20

330 08/01/2025 8h00 BSL2029 K67LKD 1 Luật lao động 4 Viết P603-E1 35

P104-E1

P1G3
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STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình thức 

thi
Địa điểm

Số 

sinh viên
Ghi chú

331 08/01/2025 8h00 BSL2029 K67LKD 1 Luật lao động 4 Viết P605-E1 54

332 08/01/2025 8h00 BSL2029 K67LKD 2 Luật lao động 4 Viết P501-E1 48

333 08/01/2025 8h00 BSL2029 K67LKD 2 Luật lao động 4 Viết 45

334 08/01/2025 8h00 BSL2029 K67LKD 2 Luật lao động (hoãn thi) 4 Viết 2 Hoãn từ kỳ trước

335 08/01/2025 13h30 CRL3002-1 Tội phạm học 2 Vấn đáp P103-E1 78

336 08/01/2025 13h30 CIL2004 K67L 2 Luật hôn nhân và gia đình 2 Vấn đáp P104-E1 93

337 08/01/2025 13h30 THL2002 1 Tư duy pháp lý 2 Vấn đáp P1G3 86

338 08/01/2025 13h00 CRL3103 K67CLC 1 Tội phạm học 2 Viết P501-E1 35

339 08/01/2025 13h00 CRL3103 K67CLC 1 Tội phạm học 2 Viết 31

340 08/01/2025 13h00 CRL3103 K67CLC 1 Tội phạm học (hoãn thi) 2 Viết 4 Hoãn từ kỳ trước

341 08/01/2025 13h00 CRL3103 K67CLC 2 Tội phạm học 2 Viết P603-E1 35

342 08/01/2025 13h00 CRL3103 K67CLC 2 Tội phạm học 2 Viết P605-E1 43

343 08/01/2025 13h00 BSL2003 Luật lao động 3 Viết P401-E1 50

344 08/01/2025 13h00 BSL2003 Luật lao động 3 Viết P701-E1 38

345 08/01/2025 13h00 SOL2130 K66

Kỹ năng bổ trợ (dành cho sinh viên Luật)

(Tổ chức các nhóm thực hành theo lịch do Trung tâm 

LERES sắp xếp. Chi tiết sẽ thông báo sau)

4 Thực hành P2G3 86

346 09/01/2025 7h30 CRL3002-2 Tội phạm học 2 Vấn đáp P103-E1 121

347 09/01/2025 7h30 CIL2004 K67CLC 2 Luật hôn nhân và gia đình 2 Vấn đáp P104-E1 78

348 09/01/2025 7h30 THL1053-1 Luật học so sánh 2 Vấn đáp 117

349 09/01/2025 7h30 THL1053-1 Luật học so sánh (hoãn thi) 2 Vấn đáp 4 Hoãn từ kỳ trước

350 09/01/2025 8h00 SOL2130 K66

Kỹ năng bổ trợ (dành cho sinh viên Luật)

(Tổ chức các nhóm thực hành theo lịch do Trung tâm 

LERES sắp xếp. Chi tiết sẽ thông báo sau)

4 Thực hành P2G3 100

351 09/01/2025 13h30 CRL1008 1 Luật hình sự 4 Vấn đáp P103-E1 37

352 09/01/2025 13h30 CIL2004 K67CLC 1 Luật hôn nhân và gia đình 2 Vấn đáp P104-E1 53

P505-E1

P505-E1

P1G3
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STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình thức 

thi
Địa điểm

Số 

sinh viên
Ghi chú

353 09/01/2025 13h30 INL 2101 1 Công pháp quốc tế 5 Vấn đáp 85

354 09/01/2025 13h30 INL 2101 1 Công pháp quốc tế (hoãn thi) 5 Vấn đáp 2 Hoãn từ kỳ trước

355 09/01/2025 13h00 SOL2130 K66

Kỹ năng bổ trợ (dành cho sinh viên Luật)

Tổ chức các nhóm thực hành theo lịch do Trung tâm 

LERES sắp xếp. Chi tiết sẽ thông báo sau.

4 Thực hành P2G3 86

356 10/01/2025 7h30 CRL1010 K68CLC 1 Luật hình sự 2 3 Vấn đáp P103-E1 80

357 10/01/2025 7h30 CIL2009 K68 4 Luật dân sự 2 3 Vấn đáp P1G3 100

358 10/01/2025 8h00 SOL2130 K66

Kỹ năng bổ trợ (dành cho sinh viên Luật)

(Tổ chức các nhóm thực hành theo lịch do Trung tâm 

LERES sắp xếp. Chi tiết sẽ thông báo sau)

4 Thực hành P2G3 101

359 10/01/2025 13h30 CRL1010 K68CLC 2 Luật hình sự 2 3 Vấn đáp 35

360 10/01/2025 13h30 CRL1010 1 Luật hình sự 2 (hoãn thi) 3 Vấn đáp 6 Hoãn từ kỳ trước

361 10/01/2025 13h30 CIL2009 K68 6 Luật dân sự 2 3 Vấn đáp P1G3 104

362 10/01/2025 13h00 UL2130 K67 LKD

Kỹ năng bổ trợ

(Tổ chức các nhóm thực hành theo lịch do Trung tâm 

LERES sắp xếp. Chi tiết sẽ thông báo sau)

3 Thực hành P2G3 90

363 10/01/2025 13h00 UL2130 K67 LKD

Kỹ năng bổ trợ

(Tổ chức các nhóm thực hành theo lịch do Trung tâm 

LERES sắp xếp. Chi tiết sẽ thông báo sau)

3 Thực hành P2G3 90

364 13/01/2025 7h30 CRL1010 1 Luật hình sự 2 3 Vấn đáp P103-E1 89

365 13/01/2025 7h30 CIL2009 K68 5 Luật dân sự 2 3 Vấn đáp P1G3 105

366 13/01/2025 8h00 BSL2008 K66TMQT Luật cạnh tranh 2 Viết P603-E1 33

367 13/01/2025 8h00 BSL2008 K66TMQT Luật cạnh tranh 2 Viết P605-E1 35

368 13/01/2025 8h00 CIL2001 1 Luật La Mã 2 Viết P401-E1 56

369 13/01/2025 13h30 CRL2011 K66L 2 Hệ thống tư pháp hình sự 2 Vấn đáp P103-E1 76

370 13/01/2025 13h30 CRL2011 K66L 2 Hệ thống tư pháp hình sự (hoãn thi) 2 Vấn đáp P103-E1 1 Hoãn từ kỳ trước

371 13/01/2025 13h30 CIL2009 K68 8 Luật dân sự 2 3 Vấn đáp 62

372 13/01/2025 13h30 CIL2009 K68 8 Luật dân sự 2 (hoãn thi) 3 Vấn đáp 1 Hoãn từ kỳ trước

P701-E1

P103-E1

P1G3
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STT Ngày thi Giờ thi Mã LHP Môn thi Số TC
Hình thức 

thi
Địa điểm

Số 

sinh viên
Ghi chú

373 14/01/2025 7h30 CRL1003 K67L 1 Luật tố tụng hình sự 3 Vấn đáp P103-E1 100

374 14/01/2025 7h30 CIL2009 K68 1 Luật dân sự 2 3 Vấn đáp P1G3 107

375 14/01/2025 13h30 CRL1003 K67L 3 Luật tố tụng hình sự 3 Vấn đáp P103-E1 100

376 14/01/2025 13h30 CIL2009 K68 3 Luật dân sự 2 3 Vấn đáp P1G3 100

377 15/01/2025 7h30 CRL1003 K67L 2 Luật tố tụng hình sự 3 Vấn đáp 96

378 15/01/2025 7h30 CRL1003 K67L 2 Luật tố tụng hình sự (hoãn thi) 3 Vấn đáp 6 Hoãn từ kỳ trước

379 15/01/2025 7h30 CIL2009 K68 7 Luật dân sự 2 3 Vấn đáp P1G3 125

380 16/01/2025 7h30 CIL2150 K68 CLC 1 Luật dân sự 2 3 Vấn đáp P1G3 79

381 16/01/2025 13h30 CIL2150 K68 CLC 2 Luật dân sự 2 3 Vấn đáp P1G3 50

382 SOC1050 K68 1 Xã hội học đại cương 2 Tiểu luận 95

383 SOC1050 K68 2 Xã hội học đại cương 2 Tiểu luận 83

384 SOC1050 K68 3 Xã hội học đại cương 2 Tiểu luận 98

385 SOC1050 K68CLC Xã hội học đại cương 2 Tiểu luận 33

P103-E1
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